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Từ lâu váy luôn là trang phục được hầu hết phụ nữ yêu thích bởi sự mềm mại, dịu dàng và uyển chuyển của nó mang lại cho bất cứ vóc dáng nào. Nhất là khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu được mặc đẹp ngày càng cao, váy là một trang phục không thể thiếu của phụ nữ trong các dịp đặc biệt như lễ hội, sinh nhật, dạo phố... và được sử dụng làm trang phục nơi công sở, văn phòng.        Nhận rõ tầm quan trọng của trang phục váy, Khoa Mỹ Nghệ - Trường TCN Tổng Hợp Hà Nội đã lựa chọn mô đun Thiết kế trang phục 2 và 3 vào chương trình giảng dạy  của ngành May thời trang. 

Giáo trình “ Thiết kế trang phục 2 và 3” trang bị cho người  học những kiến thức cơ bản về thiết kế và cắt các kiểu váy: váy cơ bản, váy xòe và váy liền áo. Từ các kiểu váy này, người học có khả năng phát triển ra nhiều mẫu mã váy đa dạng, phong phú cho trang phục váy.

Trong quá trình biên soạn giáo trình, nhóm biên soạn đã cố gắng rất nhiều  nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm biên soạn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và đông đảo các bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

                                                                             Trân trọng cảm ơn!
     Hà Nội, ngày......tháng........ năm 2023.

                                                                 Tham gia biên soạn
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* Vị trí, tính chất, ý nghĩa, vai trò của mô đun:
- Vị trí: Mô đun Thiết kế trang phục 2 là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo Trung cấp nghề May thời trang và được bố trí học trước hoặc học song song với mô đun May áo Jacket.
- Tính chất: Mô đun Thiết kế trang phục 2 là mô đun bắt buộc mang tính
tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
- Ý nghĩa: Là kiến thức cơ bản về thiết kế các trang phục Jacket nam, nữ mùa đông, Trang phục váy áo nữ. Từ các kiểu trang phục Jacket nam, nữ mùa đông này, người học có khả năng phát triển ra nhiều kiểu trang phục Jacket nam, nữ mùa đông khác đa dạng và phong phú hơn nữa.
- Vai trò: Những năm gần đây, khi nền kinh tế phát triển thì đời sống vật chất, tinh thần của con người được nâng cao nên nhu cầu về thời trang đã trở thành  một nét mới trong hoạt động văn hóa mặc và cuộc sống hàng ngày, góp phần nâng cao sự phong phú đời sống tinh thần của công chức và người lao động.
* Mục tiêu của mô đun:
- Thiết kế được các chi tiết của các loại áo Jacket nam, nữ mùa đông theo các số đo khác nhau trên giấy bìa, trên vải.
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết kế và cắt trong quá trình học tập.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và
có ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
Nội dung của mô đun:
BÀI 1: THIẾT KẾ ÁO GIÓ HAI LỚP
Mã bài: MĐ 17-01
Giới thiệu:
Mùa hè đến thì những kiểu áo sơ mi nam kết hợp với quần âu, sơ mi nữ kết hợp với quần âu và chân váy, những kiểu váy liền thân... mang phong cách thanh lịch, nữ tính sẽ đem lại cho các bạn trai, bạn gái vẻ đẹp nhẹ nhàng, trẻ trung nơi công sở, trên hè phố....
Khi bước vào mùa đông, ngoài những bộ trang phục trên các bạn trai, bạn gái có thể hiện những chiếc quần Jean, giầy thể thao kết hợp chiếc áo gió nhẹ nhàng với nhiều màu sắc sống động như đỏ, vàng, tím, xanh dương... cùng những điểm nhấn tinh tế tạo nên nét dịu dàng, nữ tính, không chỉ mang lại cho các bạn trai, bạn gái vẻ đẹp tự tin, năng động trong mùa đông với tiết trời se lạnh mà còn thực sự thích hợp mỗi khi tung tăng dạo phố.
Mục tiêu:
- Mô tả được đặc điểm, hình dáng của áo gió hai lớp cần thiết kế.
- Xác định đúng số đo để tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo gió hai lớp trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
- Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo gió hai lớp.
- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết của áo gió hai lớp.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 

Nội dung chính:
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                     Hình 1.1. Trang phục áo gió hai lớp.
1. Đặc điểm kiểu mẫu.
- Là kiểu áo gồm hai lớp: Chính và lót.
- Gấu và cửa tay bo chun đều.
- Cổ tầu có lớp bông bên trong. 

- Thân trước:
+ Phía dưới có hai túi cơi bổ chéo.
+ Bên trái phía trên có một túi khóa.
+ Phía trước có khóa chạy dài từ gấu đến cổ áo và có nẹp che khóa.
- Thân sau có cầu vai rời.
- Phía trong lót áo có một túi cơi tại thân trước bên trái.
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Hình 1.2. Bản vẽ mô tả mặt trước, mặt sau sản phẩm
2. Số đo.
Da  =  70 cm
          Dt  = 57 cm
  
          Vn  = 88 cm

Rv  =  54 cm

Vc =  39 cm
          
 
Vm =  90 cm

CĐ = 10 cm
3. Tính toán dựng hình thiết kế các chi tiết
3.1. Lần chính (Lần ngoài)
3.1.1. Thân sau.
a. Xác định các đường ngang:
Gập giấy bìa hoặc vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong lấy đủ rộng thân, từ đường gập đó tính các đoạn sau:
  AE (Dài áo) = Sđ dài áo – 6 (Đai áo) = 62cm.
  AB (Hạ xuôi vai) = 1/10 Rv – 0,5 – 3 (mẹo cổ) =1,9cm. 

  AD (Hạ nách sau (Hns)) = 1/4 Vn + Cđ = 32cm.
Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.
b. Vòng cổ, vai con, vòng nách:
AA1(Rộng ngang cổ (Rnc)) = 1/6 Vc + 2 = 8,5cm. 
A1A2 (Mẹo cổ) = 2,5cm (Trung bình).

Lấy A1A3 = A3A.Nối A2A3, Lấy A2A4 = A4A3. Lấy A1A5 = 1/3 A1A4
Vẽ vòng cổ từ A → A3 → A5 →A2 theo làn cong trơn đều. 

BB1 (Rộng vai)  = 1/2 Sđ Rv = 27cm. Nối A2B1  là Vai con thân sau.
DD1(Rộng thân sau (Rts)) = 1/4 Vn + Cđ = 32cm.
DD2 (Rộng bả vai) = 1/2 Rv - 1 = 26cm.
Nối B1D2 sau đó chia thành 3 phần bằng nhau
D2D3 = 1/3 D2B1
Nối D1D3, lấy D1D4 = D4D3
Vẽ vòng nách từ B1 → D3 → D5 → D1 theo làn cong trơn đều.
c. Sườn, gấu áo:
  EE1 = Rộng ngang gấu thân sau (Rngts) = (Rts) – 1 = 32 – 1 = 31cm. Nối đường sườn áo D1E1.

d. Bản cầu vai:
AC (Bản cầu vai) = 14 cm (Có thể từ 13 ÷ 15cm tùy thuộc vào từng thời trang, kiểu dáng sản phẩm).
Từ C kẻ vuông góc với AF cắt vòng nách tại C1.
3.1.2. Thân trước.
Kẻ  đường dựng nẹp  song song  và cách đường mép vải 1,5cm đặt thân sau lên phần giấy bìa hoặc phần vải để cắt thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường dựng nẹp.
Sang dấu các đường ngang nách, ngang gấu, riêng đường ngang cổ thấp hơn 1cm. Xác định Hạ nách trước = Hạ nách sau – 1cm = 32 – 1 = 31cm.
a. Vòng cổ, vai con:
A6A7 (Rộng ngang cổ) = 1/6 Vc + 2,5 = 9cm.
A7A8 (Sâu cổ) = 1/6 Vc + 1 = 7,5cm.
Từ A8 kẻ vuông góc ra phía nẹp cắt tại A9
Nối A7A9, lấy A10 là điểm giữa. Nối A8A10, lấy A10A11 = 1/3 A8A10.
Vạch vòng cổ từ A9 → A11 → A7  theo làn cong trơn đều.
Kẻ đường hạ xuôi vai song song và cách ngang cổ 1/10 Rv = 5,4cm.
A7B2 (Vai con thân trước) = Vai con thân sau – 0,3cm.
b. Vòng nách: 
D6D7  = Rộng TT  = Rộng TS = 32cm.

B2B3(Giảm đầu vai) = 1,2cm. 

Dựng B3D8  vuông góc với D6D7.
Chia  B3D8 thành ba phần bằng nhau. Lấy D8D9 = 1/3 B3D8
Nối D7D9, lấy D7D10 = D10D9  Nối D8D10, lấy D10D11 = 2/5 D8D10
Vẽ vòng nách từ B2 → D9 → D11 → D7 theo làn cong trơn đều.
c. Sườn, gấu áo:
E2E3 (Rộng ngang gấu TT) = Rộng thân trước – 1 = 32 – 1 = 31cm.
Nối đường sườn áo D7E3
E2E4 (Sa gấu) = 1cm.
Vẽ làn gấu từ E4 đến E3 trơn đều.

[image: image2]
d. Túi ngực:
H1 cách A6E4 (Nẹp) = 6cm, cách đường ngang cổ A6A7 = 20cm.
H1H2   = 12cm.
H2H3 (Chếch miệng túi ) = 0,5 cm.
 Nối H3H1 là dài miệng túi. 
H3H4 = H1H5( Rộng miệng túi )= 1cm.
e. Túi dưới:
 T1 cách sườn áo 7cm, cách làn gấu 10cm
T1T2 chếch 600, T1T2(Dài miệng túi) = 16cm.

T1T2 vuông góc với T1T3
T1T3 = T2T4 = Bản cơi = 3cm
3.1.3. Tay áo.
a. Xác định các đường ngang:
Gập giấy bìa hoặc vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau:
 AC(Dài tay) = Sđ Dt – 6 (Măng sec) = 57 – 6 = 51cm.
AB (Hạ mang tay) = 9 ÷ 11cm.

Từ  các điểm vừa  xác  định  kẻ các đường  ngang vuông góc vào trong.
b. Đầu tay:
AB1= ½( đường chéo vòng nách thân trước + đường chéo vòng nách thân sau)
B1A3 = 1/6 AB1
Từ A3A4 = 0,5 ÷ 0,7cm.
Từ A1A5 = 1,5 ÷ 2 cm.

Vẽ đầu tay mang sau từ A → A5 → A2 → A3 → B1 theo làn cong đều qua các điểm vừa xác định.Vẽ đầu tay mang trước giảm hơn đầu tay mang sau 1cm tại điểm giữa của đầu tay mang sau theo làn cong đều.
c. Bụng tay:
CC1(Rộng cửa tay) = 3/4 Rộng bắp tay. Nối bụng tay B1C1
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3.1.4. Các chi tiết khác.
a. Cổ áo:
AB = 1/2 Chiều dài cổ = 1/2 (Vòng cổ thân trước + Vòng cổ thân sau) + 0,5cm. 
AC (Rộng bản cổ) = 9cm. (Hoặc tùy thuộc vào thời trang, kiểu dáng sản phẩm).
BB1 = 2cm.
Vạch đường cong má cổ 

DD1 (Giảm đầu cổ) = 1cm.

[image: image4.png]



b. Nẹp áo:
Đặt thân trước lên vải để cắt nẹp áo, sang dấu theo  mép  cắt  của thân trước các đường  nẹp  áo, vòng cổ, vai con, gấu áo. Trên đường vai con lấy A7A12 = 4cm.
 
Trên đường hạ nách lấy D6D12 = 9cm. Trên đường xa gấu lấy E4E5  = 9cm. Vẽ đường cạnh nẹp phía trong từ A12 → D12 → E5  trơn đều.
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c. Đai áo:

AB (Dài đai) = EE1 (Rộng ngang gấu TS) + E2E3 (Rộng ngang gấu TT) = 62cm. 
AD (Rộng đai) = 12cm.
 Dài đầu đai = 10cm. 

d. Măng sec:
AB = DC (Dài măng sec) = CC1 (Rộng cửa tay)
[image: image97.wmf]AA2

2

[image: image6.png]G

7 x28s Buepy




AD = BC( rộng măng sec)= 12 cm.
e. Đáp chân cầu vai:
 D × R = 54 × 5cm.
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f. Nẹp che khóa:
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D × R = 65 × 6cm.
[image: image100.png]A3

B2

Vela+3

Vm/4 +1

A4

B3

C2

C3





g. Túi ngực:
- Đáp túi: D × R = 15 × 5cm

- Cơi túi:  D x R = 15 x 5 cm
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h. Túi dưới:
[image: image102.png]


Cơi túi: D x R = 19 x 8 cm

Đáp túi: D x R = 19 x 8 cm

[image: image103.png]


i. Túi lót trong:

[image: image104.png]


Cơi túi: D x R = 16 x 6 cm

Đáp túi: D x R = 16 x 6 cm

3.2. Lần lót (lần trong).
3.2.1. Thân sau.
 - Sắp xếp hai mép biên vải trùng nhau, đặt bán thành phẩm thân sau lên  phần vải cắt lót sao cho mặt phải của lần lót và lần ngoài trùng nhau.

 - Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: 

 Vòng cổ, vai con = 0,5cm. 

 Vòng nách, sườn, gấu = 1cm.

 3.2.2. Thân trước.
- Đặt cho mép cắt của nẹp áo giao nhau so mép vải lót bằng 1,5cm.

- Sợi dọc của vải lót và mép nẹp trùng nhau, vạch theo mép cắt nẹp áo
phía trong, đặt thân trước lên phần vải của lót thân trước.
- Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: Vòng cổ, vai con = 0,5cm. Vòng nách, sườn, gấu = 1cm. 

[image: image8]
3.2.3. Tay áo.
- Đặt mang lần ngoài lên trên lót tay sao cho sợi dọc tay áo lần ngoài và tay áo lót trùng.
- Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: Đầu tay, bụng tay, cửa tay = 1cm.
[image: image9.jpg]



3.2.4. Các chi tiết khác.
a. Túi ngực:
- Lót túi: D × R = 25 × 17cm.
[image: image10.png]—>
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b. Túi dưới:
[image: image105.png]
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- Lót túi: 
c. Túi lót trong:
- Lót túi: D × R = 28 × 18cm. 
4. Cắt các chi tiết.
4.1. Lần chính (lần ngoài).
4.1.1. Thân sau.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7 cm: Vòng cổ
+ Đường may 1 cm: Vai con, vòng nách, sườn, gấu, chân cầu vai thân áo
+ Đường may 5cm: Chân cầu vai.
4.1.2. Thân trước.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7 cm: Vòng cổ
+ Đường may 1 cm: Vai con, vòng nách, sườn, gấu.
4.1.3. Tay áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 1cm: Đầu tay, bụng tay, cửa tay.
4.1.4. Nẹp áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7 cm: Vòng cổ
+ Đường may 1cm: Vai con, cạnh nẹp phía trong, gấu.
4.2. Lần lót (Lần trong).
4.2.1. Thân sau.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7 cm: Vòng cổ
+ Đường may 1,2cm: Vai con, vòng nách, sườn, gấu
4.2.2. Thân trước.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7 cm: Vòng cổ.
+ Đường may 1,2cm: Vai con, vòng nách, sườn, gấu, cạnh giao nhau với nẹp.
4.2.3. Tay áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 1,2cm: Đầu tay, bụng tay, cửa tay 
4.3. Các chi tiết khác.
4.3.1. Túi ngực.
- Đáp túi, lót túi: Cắt đứt phấn.
4.3.2. Túi dưới.
- Cơi túi, đáp túi, lót túi: Cắt đứt phấn.

4.3.3. Túi lót trong.
- Cơi túi, đáp túi, lót túi: Cắt đứt phấn.
4.3.4. Đáp chân cầu vai.
- Cắt đứt phấn.
4.3.5. Nẹp che khóa.
- Cắt gia đường may xung quanh = 1cm.
BÀI TẬP
Bài 1: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may chi tiết thân trước của áo gió nam hai lớp theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  = 74 cm


Dt  = 58 cm



Vn  = 88 cm
Rv  = 52 cm


Vc = 39 cm



Vm =  90 cm

CĐ = 9cm

Bài 2: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may chi tiết thân trước của áo gió nam hai lớp theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  = 73 cm


Dt  = 56 cm



Vn  = 86 cm

Rv  = 50 cm


Vc = 38 cm



Vm =  90 cm
CĐ = 9 cm
Bài 3: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may chi tiết tay áo của áo gió nam hai lớp theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):

Da  = 75 cm                              Dt  = 57 cm
                         Vn  = 87 cm
Rv  = 52 cm
                     Vc = 39 cm                         Vm =  91 cm
CĐ = 9 cm
Bài 4: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may các chi tiết khác của áo gió nam hai lớp theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  = 70 cm


Dt  = 55 cm
                  Vn  = 86 cm
Rv  = 50 cm                               Vc = 38 cm                 Vm =  88 cm
CĐ = 9 cm
BÀI 2: THIẾT KẾ ÁO JACKET NAM BA LỚP DÁNG THẲNG
Mã bài: MĐ 17 - 02
Giới thiệu:
Khi bước vào mùa đông, tiết trời bắt đầu se lạnh ngoài những bộ trang phục các bạn nam có thể hiện những chiếc quần Jean, giầy thể thao kết chiếc áo gió nhẹ nhàng với nhiều màu sắc sống động cùng những điểm nhấn tinh tế tạo nên vẻ đẹp tự tin và năng động. Nhưng để chống lại cái rét thấu da thì lại cần đến những chiếc áo Jacket đòi hỏi phải ấm áp để chống lại cái lạnh khi đi đường, nhưng vẫn mang lại sự trẻ trung, lịch sự cho các bạn nam.
Mục tiêu:
- Mô tả được đặc điểm, hình dáng của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng.
- Xác định đúng số đo để tính toán và thiết kế chính xác các chi tiết của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
- Trình bày được công thức và phương pháp thiết kế áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng.
- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật dụng cụ để cắt chính xác các chi tiết
của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và
có ý thức tiết kiệm nguyên, phụ liệu.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
Nội dung chính:
[image: image12.jpg]



Hình 2.1. Trang phục áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng
1. Đặc điểm kiểu mẫu.
- Là kiểu áo cổ tầu, có mũ, gồm ba lớp: Chính, lót và bông
- Thân trước:
+ Có cầu ngực dời.
+ Có khóa và nẹp che khóa chạy dài từ gấu đến cổ áo.
+ Phía dưới có bổ túi cơi hai bên. 
- Thân sau có cầu vai rời.
- Cửa tay có cá tay.
- Lót áo được may chần bông, có một túi cơi tại thân trước bên trái.

[image: image13]
Hình 2.2. Bản vẽ mô tả mặt trước, mặt sau sản phẩm

2. Số đo.
Da  =  76 cm


Dt  = 58 cm          

Vm = 90 cm

D.eo = 45 cm


Vc =  39 cm             

CĐ.nách = 8 cm

Rv  =  52 cm


Vn  = 88 cm          

CĐ.ngực = 9 cm.
3. Tính toán dựng hình thiết kế các chi tiết.
3.1. Lần chính (Lần ngoài).
3.1.1. Thân sau.
a. Xác định các đường ngang:

Gập giấy bìa hoặc vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong lấy đủ rộng thân áo, từ đường gập đó tính các đoạn sau:
AF (Da) = Sđ dài áo = 76cm.
AB (Hạ xuôi vai) = 1/10 Rv – 1 – 2,5 (mẹo cổ) = 1,9cm.
AD (Hạ nách sau(Hns)) = 1/4Vn + Cđnách = 88/4+8 = 29cm.
AE (Des) = Số đo dài eo (D.eo) = 45cm.
Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.
b. Vòng cổ, vai con, vòng nách:
AA1(Rộng ngang cổ(Rnc)) = 1/6 Vc + 2 = 8,5cm.
 A1A2(Mẹo cổ) = 2,5cm (Trung bình).
Lấy A3 là điểm giữa của AA1
Nối A2A3
Lấy A2A4 = A4A3 
Lấy A1A5 = 1/3 A1A4
Vẽ vòng cổ thân sau từ A → A3 → A5 →A2 theo làn cong trơn đều.
BB1(Rộng vai)=1/2 Sđ Rv = 26cm.
 Nối A2B1 là Vai con thân sau.
DD1 (Rộng thân sau (RTS)) = 1/4 Vn + Cđ ngực = 88/4 + 9 = 31cm.
DD2 (Rộng bả vai) = 1/2 Rv - 1 = 25cm.
Nối B1D2 sau đó chia thành 3 phần bằng nhau.
D2D3 = 1/3 D2B1
Nối D1D3, lấy D1D4 = D4D3
Vẽ vòng nách từ B1 → D3 → D5 → D1 theo làn cong trơn đều.
c. Sườn, gấu áo:

EE1=Rộng ngang eo(Rngeo)=(RTS) – 1 = 31 – 1 = 30cm

FF1=Rộng ngang gấu thân sau (Rngts) =  RTS = 31cm.
Nối đường sườn áo D1E1F1.
d. Bản cầu vai:
AC (Bản cầu vai) = 14cm.
Từ C kẻ vuông góc với AF cắt vòng nách tại C1.
3.1.2. Thân trước.
Kẻ  đường dựng nẹp song song và cách đường mép vải 1,5cm đặt thân sau lên phần giấy bìa hoặc phần vải để cắt thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường dựng nẹp.
Sang dấu các đường ngang nách, ngang eo, ngang gấu. Riêng đường
ngang cổ thấp hơn 1cm.
             Hay: Hạ nách trước = Hạ nách sau – 1cm = 29 – 1 = 28cm.
a. Vòng cổ, vai con:
A6A7 (Rộng ngang cổ) = 1/6 Vc +2,5 = 9cm.
A7A8 (Sâu cổ) = 1/6 Vc + 1 = 7,5cm.
Từ A8 kẻ vuông góc ra phía nẹp cắt tại A9
Nối A7A9 , lấy A10 là điểm giữa.
 Nối A8A10 , lấy A10A11 = 1/3 A8A10. 
Vẽ vòng cổ TT từ A9 → A11 → A7 theo làn cong trơn đều.
Kẻ đường hạ xuôi vai song song và cách ngang cổ 1/10 Rv = 5,2cm.
A7B2 = Vai con thân trước = Vai con thân sau – 0.3cm.
b. Vòng nách:
D6D7 ( Rộng TT) = Rộng TS = 1/4Vn + Cđ ngực = 88/4 + 9 = 31cm.
B2B3 (Giảm đầu vai) = 1,5cm. Dựng B3D8 vuông góc với D6D7.
Chia  B3D8 thành ba phần bằng nhau. Lấy D8D9 = 1/3 B3D8
Nối D7D9, lấy D7D10 = D10D9
Nối D8D10, lấy D10D11 = 2/5 D8D10
Vẽ vòng nách từ B2 → D9 → D11 → D7 theo làn cong trơn đều.
c. Sườn, gấu áo:

E2E3=Rộng ngang eo(Rngeo)=(RTT) – 1 = 31 – 1 = 30cm
F2F3 = Rộng ngang gấu thân trước = RTT = 31cm.
Nối đường sườn áo D5E3F3.
 F2F4 ( Sa gấu) = 1cm. Vẽ làn gấu từ F4 đến F3.

d. Túi dưới:
T1 cách mép nẹp = 20cm, cách làn gấu = 16cm.
 T2 cách mép nẹp = 15cm.
T1T2 = Dài miệng túi = 17cm.
Từ T1 và T2 kẻ các đường vuông góc với đường thẳng T1T2. 
Lấy các điểm T3 và T4 sao cho
 T1T3 = T2T4 = Bản cơi = 3cm 
T3T5 = T4T6 = 0,5cm
e. Cầu ngực :
Từ A7  lấy A7C2 = Bản cầu ngực = 20cm.
Từ C2 kẻ vuông góc với A6F4 cắt vòng nách tại C3 và cắt nẹp tại C4.


[image: image14]
3.1.3. Tay áo.
a. Xác định các đường ngang:

Gập giấy bìa hoặc vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, dựa vào đường
gập xác định các đoạn sau:
AC (Dài tay) = Sđ Dt = 58cm.
AB (Hạ mang tay) = 11cm (Lượng hạ mang tay trung bình).
Từ các điểm vừa xác định kẻ các đường ngang vuông góc vào trong.
b. Đầu tay:
AB1 = Đường chéo đầu tay = 1/2 Tổng đường chéo nách (TT + TS).
 Chia AB1 thành 3 phần bằng nhau (AA1 = A1A2 = A2B1 ).
B1A3 = 1/6 AB1
Từ A3 lấy xuống A4 = 0,5 ÷ 0,7cm.
Từ A1 lấy lên A5 = 1,5 ÷ 2cm.
 
Vẽ đầu tay mang sau từ A → A5 → A2 → A4 → B1 theo làn cong đều qua các điểm vừa xác định.
Vẽ đầu tay mang trước giảm hơn đầu tay mang sau 1cm tại điểm giữa của
đầu tay mang sau theo làn cong đều.
c. Bụng tay:
CC1(Rộng cửa tay) = 3/4 Rộng bắp tay. 
CC2 (Chèn tay mang sau) = 1/2 CC1.
Từ C2 kẻ đường chèn tay song song với AC cắt mang tay sau tại A6. 
Nối bụng tay B1C1
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3.1.4. Các chi tiết khác.
a. Cổ áo:
AB(1/2 Chiều dài cổ) = 1/2 (Vòng cổ TT + Vòng cổ TS)  + 0,5cm.

AC (Rộng bản cổ) = 9cm. (Hoặc tùy thuộc vào thời trang, kiểu dáng
sản phẩm).
BB1 = 2cm.
Vẽ đường cong má cổ AB1 DD1(Giảm đầu cổ) = 1cm.
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b. Mũ áo:
 - Má mũ:
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- Đỉnh mũ:
D × R = Đường cong má mũ  × 5cm.
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c. Nẹp áo:

Đặt thân trước lên vải để cắt nẹp áo, sang dấu theo mép cắt của thân trước các đường nẹp áo, vòng cổ, vai con, gấu áo.

Trên đường vai con lấy A7A12 = 4cm. Trên đường hạ nách lấy D6D12 = 9cm.
Trên đường hạ eo lấy E2E4 = 9cm. Trên đường xa gấu lấy F4F5 = 9cm.
Vẽ đường cạnh nẹp phía trong từ A12 → D12 → E4  → F5 trơn đều.
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d. Túi dưới:
[image: image106.png]



- Cơi túi:        
 D × R = 23 × 10cm.

- Đáp túi:       
 D × R = 23 × 8cm.
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e. Túi lót trong:
- Cơi túi: 

D × R = 16 × 4cm.
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- Đáp túi:
D × R = 16 × 6cm.
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f. Đáp cầu ngực:

D × R = 25 × 5cm. 
[image: image23.png]Dap cdu nguc x 2$




g. Cá tay:

D × R = 15 × 5cm. 
[image: image24.png]Catay x4
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3.2. Lần lót (Lần trong).
3.2.1. Thân sau.
Sắp xếp hai mép biên vải trùng nhau, đặt bán thành phẩm thân sau lên phần vải cắt lót sao cho mặt phải của lần lót và lần ngoài trùng nhau.
Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: Vòng cổ, vai con = 0,5cm. Vòng nách, sườn = 1cm. Gấu hụt hơn đường gập gấu lần ngoài = 1cm.
3.2.2. Thân trước.
Đặt cho mép cắt của nẹp áo giao nhau so mép vải lót bằng 1,5cm.
Sợi dọc của vải lót và mép nẹp trùng nhau, vạch theo mép cắt nẹp áo phía trong, đặt thân trước lên phần vải của lót thân trước.
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Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: Vòng cổ, vai con = 0,5cm. Vòng nách, sườn = 1cm. Gấu hụt hơn đường gập gấu lần ngoài = 1cm.
3.2.3. Tay áo.
Đặt mang lần ngoài lên trên lót tay sao cho sợi dọc tay áo lần ngoài và tay áo lót trùng.
Thiết kế phần lót dư hơn lần chính: Đầu tay, bụng tay, cửa tay = 1cm. 
Cửa tay hụt hơn đường gập cửa tay lần ngoài = 1cm.
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3.2.4. Các chi tiết khác.
a. Túi dưới: 

- Lót túi: [image: image26.png]28
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b. Túi lót trong:
- Lót túi:
D × R = 28 × 18cm.

[image: image27.png]



3.3. Lần dựng ấm (Bông).
3.3.1. Thân sau.
Đặt lót áo thân sau lên phần bông, cắt bông dư đều xung quanh thân sau bằng 2cm.
3.3.2. Thân trước.
Đặt lót áo thân trước lên phần bông, cắt bông dư đều xung quanh thân trước bằng 2cm.
3.3.3. Tay áo.
Đặt lót tay áo lên phần bông, cắt bông dư đều xung quanh lót tay áo bằng 1,5cm.
3.3.4. Các chi tiết khác.
Đặt má mũ, đỉnh mũ lên phần bông, cắt bông dư đều xung quanh má mũ, đỉnh mũ bằng 1cm.
4. Cắt các chi tiết.
4.1. Lần chính (Lần ngoài).
4.1.1. Thân sau.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7cm: Vòng cổ.
+ Đường may 1cm: Vai con, vòng nách, sườn, chân cầu vai, cầu vai thân áo
+ Đường may 4cm: Gấu áo.
4.1.2. Thân trước.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7cm: Vòng cổ.
+ Đường may 1cm:  Vai con, vòng nách, sườn, gấu, chân cầu ngực thân áo
+ Đường may 4cm: Gấu áo.
+ Đường may 5cm:  Chân cầu ngực.
4.1.3. Tay áo.
- Cắt gia đường may:

+ Đường may 1cm:  Đầu tay, bụng tay, chèn tay
+ Đường may 4cm: Cửa tay 

4.1.4. Nẹp áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7cm: Vòng cổ.

+ Đường may 1cm: Vai con, cạnh trong nẹp
+ Đường may 4cm: Gấu áo.
4.1.5. Mũ áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 1cm: Xung quanh má mũ, đỉnh mũ 
+ Đường may 3,5cm: Cửa mũ.
4.2. Lần lót (Lần trong).
4.2.1. Thân sau.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7cm: Vòng cổ.
+ Đường may 1,2cm: Vai con, vòng nách, sườn.
+ Gấu cắt hụt hơn đường gập gấu lần ngoài = 1cm.
4.2.2. Thân trước.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 0,7cm: Vòng cổ.
+ Đường may 1,2cm: Vai con, vòng nách, sườn, cạnh giao nhau với nẹp
+ Gấu cắt hụt hơn đường gập gấu lần ngoài = 1cm.
4.2.3. Tay áo.
- Cắt gia đường may:
+ Đường may 1,2cm: Đầu tay, bụng tay 
+ Cửa tay cắt hụt hơn đường gập cửa tay lần ngoài = 1cm
4.3. Các chi tiết khác.
4.3.1. Túi dưới.
- Cơi túi, đáp túi, lót túi: Cắt đứt phấn.
4.3.2. Túi lót trong.
- Cơi túi, đáp túi, lót túi: Cắt đứt phấn.
4.3.3. Đáp cầu ngực.
- Cắt đứt phấn.

BÀI TẬP

Bài 1: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may chi tiết thân sau của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  =  72 cm


Dt  = 55 cm


Vm = 88 cm
D.eo = 40 cm


Vc =  38 cm


CĐ.nách = 8 cm
Rv  =  48 cm


Vn  = 86 cm

CĐ.ngực = 9 cm
Bài 2: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may chi tiết thân trước của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  =  75 cm

Dt  = 57 cm


Vm = 90 cm
D.eo = 44 cm

Vc =  39 cm


CĐ.nách = 8 cm
Rv  =  50 cm

Vn  = 88 cm

CĐ.ngực = 9cm

Bài 3: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may các chi tiết khác của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  =  70 cm


Dt  = 56 cm


Vm = 90 cm
D.eo = 42 cm


Vc =  39 cm


CĐ.nách = 8 cm
Rv  =  49 cm


Vn  = 88 cm

CĐ.ngực = 9 cm
Bài 4: Thiết kế hoàn chỉnh lần ngoài, lần lót và cắt gia đường may các chi tiết khác của áo Jacket nam ba lớp dáng thẳng theo số đo sau (vẽ theo tỷ lệ 1/5):
Da  =  74 cm


Dt  = 56 cm


Vm = 90 cm
D.eo = 43 cm


Vc =  39 cm


CĐ.nách = 8 cm
Rv  =  50 cm


Vn  = 88 cm

CĐ.ngực = 9 c

BÀI 3: THIẾT KẾ VÁY CƠ BẢN

Mã bài: MĐ 17-03
Giới thiệu:

Thiết kế váy cơ bản là bài học trang bị cho người học về phương pháp đo, phương pháp thiết kế, phương pháp cắt các chi tiết của váy trên giấy bìa và trên vải. Từ bài học này, người học có khả năng phát triển với nhiều mẫu mã và chủng loại khác nhau cho giới nữ. Ngoài ra còn hướng dẫn cho người học biết cách điều chỉnh và sửa chữa những sai hỏng của sản phẩm. 

Mục tiêu của bài:
- Mô tả đúng đặc điểm kiểu mẫu của váy cơ bản.

- Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.

- Tính toán và thiết kế các chi tiết của váy cơ bản trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế cơ bản.

- Cắt đầy đủ các chi tiết váy cơ bản đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết kế.

- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu.

- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
Nội dung chính:
 Đặc điểm kiểu mẫu
- Váy ôm, bó gối, cạp rời

- Có chiết ly trên thân trước và thân sau

- Khoá kéo giữa lưng, xẻ sau.
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Hình 1.1. Váy cơ bản
2. Số đo.

a. Phương pháp xác định số đo
- Dài váy: Đo từ eo xuống ngang gối (dài ngắn tùy theo ý thích và tùy theo thời trang).

- Hạ mông: Đo từ eo xuống mông lớn nhất, từ 16 đến 18cm (phụ thuộc vào chiều cao người mặc).

- Vòng eo : Đo vừa sát quanh eo.

- Vòng mông: Đo vòng quanh mông, nơi to nhất của mông.

b. Số đo mẫu (cm)

- Dài váy (Dv)      : 55

- Hạ mông (Hm)   : 18

- Vòng eo (Ve)      : 64

- Vòng mông (Vm): 88 

- Cử động (CĐ)     : 1

* Chú ý:

 - Cử động: Lượng cử động của vòng eo, vòng mông phụ thuộc vào tính năng, tính chất của chất liệu vải. Đối với chất liệu có độ dày trung bình, độ cộng cử động cho vòng mông là 1cm, vòng eo là 0.

- Dài váy: căn cứ vào chiều cao của người mặc, lấy độ cao thấp của đầu gối để quyết định.

- Hạ mông: dựa vào chiều cao người mặc

+ Người cao từ 160cm ÷ 170cm thì lấy 18cm

+ Người cao từ dưới 160cm thì lấy 17cm

+ Người cao từ 170cm trở lên  thì lấy 19cm

- Chiết ly: mục đích của chiết ly là sau khi đáp ứng được quy cách của vòng mông sẽ thu lại phần thừa tại vòng eo để vừa vặn với cơ thể. Dựa vào độ chênh lệch của vòng eo và vòng mông để xác định số lượng ly.

+ Nếu (Vm-Ve)/4 ≤ 6cm thì chiết 1 ly

+ Nếu (Vm-Ve)/4 ≥ 6cm thì chiết 2 ly

Do khoảng cách chiết ly cách phần bụng khá ngắn nên không nên lấy chiết quá dài.

- Xẻ tà: xẻ tà là thiết kế thường gặp trong mẫu váy bó, giúp người mặc đi lại dễ dàng hơn vì vậy độ dài của đường xẻ tà rất quan trọng. Căn cứ vào chiều cao người mặc để xác định, dù váy ngắn hay váy dài đều đo từ đường ngang eo trở xuống. Nếu chiều cao từ 150cm ÷ 180cm thì đường xẻ tà lấy 36cm÷ 40cm.

- Đường giữa eo sau: tại ngang eo thân sau, phía trước có phần bụng, phía sau có phần mông, phía dưới điểm chính giữa của phía sau thắt lưng tương đối phẳng. Vậy khi thiết kế, trung điểm của eo sau sẽ hạ thấp 1cm so với đường ngang eo để tránh hiện tượng eo sau bị dồn lên.

- Độ rộng của thân trước, thân sau: Cơ thể người phía trên có phần ngực nên kích thước phần trên thân trước lớn hơn thân sau. Phía dưới có vòng mông nên kích thước phần dưới thân sau lớn hơn thân trước.Do vậy phân phối vòng ngực: trước to sau nhỏ, vòng mông: trước nhỏ, sau to.

+ Chân váy rời: phân phối độ lớn trước sau như nhau hoặc trước nhỏ, sau to

+ Váy liền: dựa vào vòng ngực để phân phối trước to, sau nhỏ


- Cạp váy: Căn cứ vào đặc trưng của vòng eo thì rộng cạp trung bình từ 3÷ 4cm. 

+ Kiểu không cạp: đường cạp váy nằm trên đường ngang eo

+ Kiểu cạp thấp: đường cạp váy nằm dưới đường ngang eo

+ Kiểu cạp cao: đường cạp váy nằm phía trên đường ngang eo hơn 4cm

c. Phương pháp tính vải 

- Khổ vải 1,5m = 1 dài váy + 10cm. 

- Khổ vải 1,2m = 1 dài váy + 20cm (với người có vòng mông 88cm trở xuống).

- Đối với người có vòng mông 90cm trở lên thiết kế số đo bằng 2 dài váy + 5cm.

3. Thiết kế :
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Hình 1.2. Thiết kế thân trước và thân sau
3.1. Thiết kế thân trước (h.1.3)

a.  Xác định các đường ngang

Gấp vải theo chiều dọc, mặt phải vải vào trong, tính đủ độ rộng mông và đường may. Từ đường gấp đó ta xác định các đoạn sau:

AC (dài váy) = Số đo - 3cm (cạp) = 52cm
AB (hạ mông) = Hm – bản cạp = 18 - 3 = 15cm
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3. 2. Thiết kế thân sau (h.1.4)
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- Giảm cạp 1cm, vẽ đường chân cạp cong đều 

- Giảm gấu 1cm, vẽ đường gấu cong đều

- Xẻ sau (C2C4) = 15cm

b. Kẻ vẽ chiết ly

Tương tự thân trước
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3.3. Các chi tiết khác
  Cạp váy

[image: image115.jpg]


- Rộng cạp = 3cm

- Dài cạp = 
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  = 16cm

4. Cắt các chi tiết
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a. Gia đường may

- Cạp gia đường may 0,6cm 

- Sườn váy gia đường may 1,5cm .

- Đường xẻ gia đường may 3cm.

- Gấu váy gia đường may 3cm
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b. Cắt các chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Canh sợi
	Loại nguyên liệu

	
	
	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	Mex

	1
	Thân trước
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	2
	Thân sau
	2
	Dọc
	x
	
	
	

	3
	Cạp thân trước
	1
	Ngang
	x
	
	
	x

	4
	Cạp lót thân trước
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	5
	Cạp thân sau
	2
	Ngang
	x
	
	
	x

	6
	Cạp lót thân sau
	2
	Dọc
	x
	
	
	


c. Các sai hỏng và biện pháp khắc phục
	Các sai hỏng 
	Biện pháp khắc phục

	1. Các sai hỏng do thiết kế
	

	- Không cộng cử động
	- Cộng thêm phần cử động

	- Không chừa gấu váy
	- Chừa gấu váy

	- Không chừa đường may
	- Chừa đường may

	- Không vẽ chiết
	- Vẽ thêm chiết

	- Tính toán sai
	- Tính toán chính xác.

	- Chi tiết bị ngược chiều hoa văn
	- Vẽ đúng chiều hoa văn

	- Vẽ bị sai canh sợi
	- Xác định đúng chiều canh sợi

	- Không có đường xẻ sau.
	- Chừa đường xẻ sau.

	2. Các sai hỏng do cắt
	

	- Bấm phạm vào chi tiết.
	- Cắt lại chi tiết khác

	- Cắt ngược chiều hoa văn
	- Thay chi tiết cùng chiều.

	- Cắt sai canh sợi
	- Thay chi tiết cho đúng canh sợi.


CÂU HỎI

1. Nêu tóm tắt công thức thiết kế váy cơ bản?

2. Lượng cử động của váy phụ thuộc vào yếu tố nào?

BÀI TẬP

1. Thiết kế váy cơ bản trên giấy bìa tỷ lệ 1:1 theo số đo sau: Dv: 50cm, Hm: 18cm, Ve: 62cm, Vm: 86cm, CĐ: 1cm.
2. Thiết kế váy cơ bản trên giấy bìa tỷ lệ 1:1 theo số đo của một người mặc cụ thể.
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
*Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi (vấn đáp, trắc nghiệm, viết) để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên. 

-Thực hành: Yêu cầu sinh viên vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy cơ bản trên giấy bìa và trên vải.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài 1, sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:
+ Phương pháp và công thức thiết kế váy cơ bản.

-Kỹ năng :

+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy cơ bản trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1 : 1.
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của váy cơ bản.
+ Tính toán thông số kích thước chính xác theo công thức thiết kế và số đo.
* Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Thủy Bình (2005), Giáo trình thiết kế quần áo, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Cao Bích Thuỷ (2008), Giáo trình thiết kế quần âu, sơ mi, váy, đầm liền thân, veston, áo dài, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

GHI NHỚ

- Công thức thiết kế váy cơ bản.

BÀI 4: THIẾT KẾ VÁY XÒE

Mã bài: MĐ 17-04
Giới thiệu:

Chân váy xoè không chỉ là trang phục hữu dụng cho những buổi đi chơi dạo phố mà còn rất phổ biến trong giới công sở, văn phòng trẻ vì nó mang đến vẻ đẹp nữ tính rất duyên dáng và tươi mới. Kiểu dáng trẻ trung và mang lại cảm giác thoải mái khi mặc, váy xòe là kiểu trang phục lý tưởng dành cho các bạn nữ trong mùa hè. 

Váy xòe cũng là một loại trang phục rất “đa phong cách”. Ta có thể kết hợp chiếc váy với những kiểu áo thun bó sát, áo hai dây, áo ba lỗ hay những áo sơ mi cách điệu nhiều màu sắc. Thêm một chiếc vest khoác bên ngoài, ta sẽ có một bộ trang phục thật lịch sự nhưng vẫn thể hiện được sự trẻ trung, năng động. 
Mục tiêu của bài:

- Mô tả đúng đặc điểm kiểu mẫu của váy xoè.
- Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.
- Tính toán và thiết kế các chi tiết của váy xoè trên giấy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế cơ bản.
- Cắt đầy đủ các chi tiết váy xoè đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết kế.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
Nội dung chính:
1. Thiết kế váy xoè
1.1. Đặc điểm kiểu mẫu
- Váy xòe vạt tròn, chéo sợi.

- Có hai mảnh: trước và sau.

- Góc xòe tạo bởi hai cạnh sườn: 180o  (góc xòe cả váy là 360o)

- Cạp rời, khóa sườn, có lót trong.
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1.2. Số đo.
a. Phương pháp xác định số đo
- Dài váy: Đo từ eo xuống ngang gối (dài ngắn tùy theo ý thích và tùy theo thời trang).

- Vòng eo: Đo vừa sát quanh eo.

- Vòng mông: Không cần xác định số đo vòng mông
b. Số đo mẫu (cm)

- Dài váy (Dv)      : 60

- Vòng eo (Ve)      : 64

c. Phương pháp tính vải 

- Khổ vải 1,2m : 120cm

- Khổ vải 1,5m : 80cm
1.3. Thiết kế dựng hình các chi tiết

a. Thiết kế thân trước (h.2.2)

 Xếp đường biên vải trùng với đường cắt ngang khổ vải để tạo thành góc [image: image34.png]45°



. Hai mặt phải úp vào nhau.

 - Dựng tam giác cân có đáy BB1 = 
[image: image35.wmf]4

Ve

 - 2cm = 14cm.

 - Quay một cung tròn bán kính AB.

 - Xác định chiều dài váy: BX = Dv = 60cm.

 - Quay tiếp cung tròn lớn bán kính AX = BX + AB = 74cm.

 + Phía thiên sợi (trục giữa váy) cắt giảm 2cm để khỏi xệ váy.

 + Phía cạnh sườn, bên canh sợi ngang cắt giảm 4cm.
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b. Thiết kế thân sau (h.2.3)
- Thiết kế giống thân trước nhưng cắt giảm giữa lưng 2cm.

Chú ý : Lưng càng gãy giảm càng nhiều.
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c. Các chi tiết khác
c1. Cạp váy 

* Cạp ngoài (h.2.4)
- Dựng hình chữ nhật ABCD

- AB (½ dài cạp váy) = 
[image: image37.wmf]2
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- AD (bản rộng cạp) = 4 cm

- Từ C lấy xuống 1cm (ngóc đầu cạp 3cm) ta được C1. Đánh cong dường chân cạp AC1.

- Vẽ DC2 song song với AC1, C1C2 vuông góc với AC1 tại C1, C1C2 = 4cm. 
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* Cạp trong (h.2.5)

 - Thiết kế tương tự như cạp ngoài nhưng rộng bản cạp trong lớn hơn rộng bản cạp ngoài 0,5 cm.

[image: image126.jpg]
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c2. Lót váy (h.2.6)

Lót váy được cắt dựa theo thân chính của váy:

- Đường ngang eo của vải lót trùng với đường ngang eo thân váy của vải ngoài.

- Hai đường sườn và đường trục của lót váy trùng khít hai đường sườn và đường trục của  váy  ngoài.

- Dài lót váy được cắt ngắn hơn dài váy khoảng 15cm.
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1.4. Cắt các chi tiết

a. Gia đường may

-  Đường may 1 cm: Đường sườn, gấu váy

- Đường may 0,6 cm: Cạp, xung quanh cạp lá cạp ngoài và lá cạp trong

- Cắt đứt đường phấn: Dựng cạp
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b. Cắt các chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Canh sợi
	Loại nguyên liệu

	
	
	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	Mex

	1
	Thân trước
	1
	Thiên
	x
	
	
	

	2
	Thân sau
	1
	Thiên
	x
	
	
	

	3
	Cạp ngoài
	2
	Ngang
	x
	
	
	x

	4
	Cạp trong
	2
	Dọc
	x
	
	
	

	5
	Lót thân trước
	1
	Thiên
	x
	
	
	

	6
	Lót thân sau.
	1
	Thiên
	x
	
	
	


       c. Các sai hỏng và biện pháp khắc phục

	Các sai hỏng 
	Biện pháp khắc phục

	1. Các sai hỏng do thiết kế
	

	- Không cộng cử động
	- Cộng thêm phần cử động

	- Không chừa gấu váy
	- Chừa gấu váy

	- Không chừa đường may
	- Chừa đường may

	- Không vẽ chiết
	- Vẽ thêm chiết

	- Tính toán sai
	- Tính toán chính xác

	- Chi tiết bị ngược chiều hoa văn
	- Vẽ đúng chiều hoa văn

	- Vẽ bị sai canh sợi
	- Xác định lđúng chiều canh sợi

	- Không có đường xẻ sau.
	- Chừa đường xẻ sau.

	2. Các sai hỏng do cắt
	

	- Bấm phạm vào chi tiết.
	- Cắt lại chi tiết khác

	- Cắt ngược chiều hoa văn
	- Thay chi tiết cùng chiều.

	- Cắt sai canh sợi
	- Thay chi tiết cho đúng canh sợi.


2. Váy xòe chữ A.

2.1. Đặc điểm kiểu mẫu.

- Kiểu váy xòe rộng đến gấu váy, xếp ly.

- Có hai mảnh: trước và sau.

- Cạp rời to bản, khóa sườn.
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2.2. Số đo.

a. Phương pháp xác định số đo
- Dài váy: Đo từ eo xuống ngang gối (dài ngắn tùy theo ý thích và tùy theo thời trang).

- Vòng eo: Đo vừa sát quanh eo.

- Vòng mông: Đo vòng quanh mông, nơi to nhất của mông.

b. Số đo mẫu (cm)

* Váy xòe chữ A: 

- Dài váy (Dv)      : 40

- Vòng eo (Ve)      : 64

- Vòng mông (Vm): 88

c. Phương pháp tính vải 

- Khổ vải 1,2m : 100cm

- Khổ vải 1,5m : 80cm

2.3. Thiết kế dựng hình các chi tiết.

a. Thiết kế thân trước (h.2.8)

* Xác định các đường ngang

- Gấp đôi vải theo chiều dọc, hai mặt phải úp vào nhau.

- AB dài váy là đường gập liền.

- Đo chiều ngang gấp vải = Vm/4 + 1cm + 6cm (độ xòe của váy) + 12cm (độ xếp ly) + 1,5cm (đường may) = 88/4 +1+6+12+1,5 = 42,5 cm.

- AB dài váy = Số đo - 15cm (cạp) = 25cm
*  Sườn váy, cạp váy

- AA1 rộng ngang cạp = 
[image: image41.wmf]4

Vm

 + 1cm + 12cm (độ xếp ly) = 35cm

- BB1 rộng  ngang gấu = Rộng ngang cạp AA1 + 6cm = 41cm
- Dông cạp A1 lên A2 = 2,5cm

- Vẽ đường chân cạp cong đều từ A đến A2
- Giảm sườn váy B1B2, nối A2 với B2 được sườn váy

- Vẽ gấu váy cong đều từ B đến B2 .

* Vẽ 3 ly

- Gấp mỗi ly = 4cm

[image: image130.jpg]


- Mỗi ly cách nhau a = 1/12Vm
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b. Thiết kế thân sau
- Thiết kế giống thân trước.

c. Các chi tiết khác
*  Cạp váy (h.2.9)

[image: image133.jpg]


- AB bản rộng cạp = 15 cm

- AA1 = 
[image: image42.wmf]4

Ve

 = 16 cm

- BB1 = 
[image: image43.wmf]4

Vm

 + 1cm = 17 cm

2.4. Cắt các chi tiết.

a. Gia đường may

- Đường may 1 cm:  Đường sườn, gấu váy.

- Đường may 0,6 cm:  Cạp, xung quanh lá cạp

- Cắt đứt đường phấn: Dựng cạp 
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b. Cắt các chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Canh sợi
	Loại nguyên liệu

	
	
	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	Mex

	1
	Thân trước
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	2
	Thân sau
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	3
	Cạp ngoài
	2
	Ngang
	x
	
	
	x

	4
	Cạp trong
	2
	Dọc
	x
	
	
	


c. Các sai hỏng và biện pháp khắc phục

	Các sai hỏng 
	Biện pháp khắc phục

	1. Các sai hỏng do thiết kế
	

	- Không cộng cử động
	- Cộng thêm phần cử động

	- Không chừa gấu váy
	- Chừa gấu váy

	- Không chừa đường may
	- Chừa đường may

	- Không vẽ chiết
	- Vẽ thêm chiết

	- Tính toán sai
	- Tính toán chính xác.

	- Chi tiết bị ngược chiều hoa văn
	- Vẽ đúng chiều hoa văn

	- Vẽ bị sai canh sợi
	- Xác định đúng chiều canh sợi

	- Không có đường xẻ sau.
	- Chừa đường xẻ sau.

	2. Các sai hỏng do cắt
	

	- Bấm phạm vào chi tiết.
	- Cắt lại chi tiết khác

	- Cắt ngược chiều hoa văn
	- Thay chi tiết cùng chiều.

	- Cắt sai canh sợi
	- Thay chi tiết cho đúng canh sợi.


CÂU HỎI

1. Độ lượn của vòng cạp váy xoè vạt tròn sẽ dựa vào số đo vòng gì?

2. Độ dài của đường lượn gấu váy xoè vạt tròn sẽ thay đổi theo yếu tố gì?

BÀI TẬP
1. Thiết kế thân trước, thân sau váy xòe vạt tròn có hai mảnh, góc xòe tạo bởi hai cạnh sườn: 180o trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dv: 50cm, Ve: 68cm.

2. Thiết kế chân váy xòe vạt tròn có một mảnh, góc xòe cả váy là 3600 trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dv: 45cm, Ve: 64cm.
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Hình 2.10
3. Thiết kế trước, thân sau váy xoè chữ A xếp ly, cạp rời to bản, khóa sườn trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dv: 45cm, Ve: 68cm, Vm: 90cm.
4. Thiết kế váy xoè chữ A cạp rời, có chiết ly trên thân trước và thân sau, mở khóa sườn trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dv: 42cm, Ve: 68cm, Vm: 92cm.
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Hình 2.11
YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
*. Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi (vấn đáp, trắc nghiệm, viết) để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của sinh viên.
· Thực hành: Yêu cầu sinh viên vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy cơ bản trên giấy bìa và trên vải.

* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài 1, sinh viên phải nắm được:

· Kiến thức:
+ Phương pháp và công thức thiết kế váy cơ bản;

· Kỹ năng :

+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy cơ bản trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1: 1.
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của váy cơ bản.
+ Tính toán thông số kích thước chính xác theo công thức thiết kế và số đo.
* Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Thủy Bình (2005), Giáo trình thiết kế quần áo, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Cao Bích Thuỷ (2008), Giáo trình thiết kế quần âu, sơ mi, váy, đầm liền thân, veston, áo dài, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

GHI NHỚ

- Công thức thiết kế váy xoè.

- Công thức thiết kế váy xoè chữ A.

BÀI 5: THIẾT KẾ VÁY LIỀN ÁO
Mã bài: MĐ 17- 05
Giới thiệu:

Váy liền áo vốn là trang phục rất nữ tính và duyên dáng, được nhiều phụ nữ lựa chọn để mặc đến công sở bởi sự nhã nhặn của nó. Váy liền áo là trang phục giúp phụ nữ trông thanh mảnh, cao ráo và gọn gàng hơn. Ưu điểm của chiếc đầm liền với dân văn phòng là dễ dàng vận động mà không phải lo lắng những sự cố có thể xảy ra như áo tuột ra khỏi chân váy hay không phải mất thời gian chọn chiếc váy nào sẽ đi cùng chiếc áo này.

Váy liền áo ngày nay đa dạng về cả kiểu dáng lẫn màu sắc có thể giúp người mặc che đi khuyết điểm, tôn ưu điểm của cơ thể và mang lại nét thanh lịch hiếm có cho người mặc.

Mục tiêu của bài:

- Mô tả đúng đặc điểm kiểu mẫu của váy liền áo.
- Xác định đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế.
- Tính toán và thiết kế các chi tiết của váy liền áo trên giáy bìa, trên vải đảm bảo hình dáng, kích thước và các yêu cầu kỹ thuật dựa trên số đo và công thức thiết kế cơ bản.
- Cắt đầy đủ các chi tiết váy liền áo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
- Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết kế.
- Rèn luyện tính cẩn thận, sáng tạo, chính xác, tác phong công nghiệp và có ý thức tiết kiệm nguyên liệu.
- Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập. 
Nội dung chính:

1. Đặc điểm kiểu mẫu.

- Là kiếu áo váy liền eo, có chiết eo và chiết sườn.

- Cổ tròn rộng, không tay, cài khóa giọt lệ sau lưng.
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2. Số đo.

a. Phương pháp xác định số đo
- Dài áo váy: Đo từ eo xuống ngang gối (dài ngắn tùy theo ý thích và tùy theo thời trang).

- Dài eo: Đo từ ngang cổ xuống chân eo.

- Rộng vai: Đo từ đầu vai bên trái sang đầu vai bên phải.

- Vòng cổ: Đo xung quanh nền chân cổ và tiếp giáp tại họng cổ.

- Vòng ngực: Đo vừa sát quanh chỗ lớn nhất của ngực


- Vòng eo: Đo vừa sát quanh eo (đo quanh điểm hạ eo)

- Vòng mông: Đo vừa sát quần chỗ lớn nhất của mông.

b. Số đo mẫu (cm)
- Dài áo váy (Dav): 100

- Dài eo (De)         : 37 

- Rộng vai (Rv)     : 38 

- Vòng cổ (Vc)      : 33 

- Vòng ngực (Vn)  : 84 

- Cử động (CĐ)     : TT: 2; TS: 1

c. Phương pháp tính vải 

- Khổ vải 1,5m = 1 dài áo váy + 10cm (đường may)

3. Thiết kế.

3.1. Thiết kế thân trước.

a. Xác định các đường ngang

Gấp đôi vải theo chiều dọc, mặt phải vải vào trong, hai mặt phải vải úp vào nhau, phần gấp vải bằng chỗ rộng nhất của váy cộng với đường may (đường gấp vải là đường giữa thân trước). Từ đường gập đó ta xác định các đoạn sau:

- AX (dài váy) = số đo Dav =  100cm

- AB (hạ xuôi vai) = 
[image: image48.wmf]10

Rv

 - 0,5cm = 2,9cm

- AC (hạ ngực)  = 
[image: image49.wmf]4

Vn

 - 3cm = 18cm

- AD (hạ eo) = số đo De = 37cm

[image: image135.jpg]


Từ các điểm A, B, C, D, X ta kẻ các đường ngang vuông góc với đường gập đôi.
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3.2. Thiết kế thân sau.

b. Vòng cổ, vai con

    - A4A5 (rộng cổ) = 
[image: image50.wmf]5

Vc

 + 4 = 10,6 cm

- A5A6 (cao đầu cổ) = 2 cm 

- Vẽ cong đều vòng cổ từ A4 → A6
- A4B3 (hạ xuôi vai) = 
[image: image51.wmf]cm
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c. Vòng nách 
- C3C4 (rộng ngực) =  
[image: image53.wmf]4

Vn

 + 1cm (CĐTS) = 22cm

- Từ B4 giảm đầu vai vào B5 = 1,5cm, hạ vuông góc xuống cắt đường ngang nách tại C5. 

K1 là trung điểm của B5C5, 

I2 là trung điểm của C4K1, I2I3 = 1/3 I2C5.

    Vẽ vòng nách từ B4→ K1→ I3→ C4 theo làn cong trơn đều

d. Sườn, gấu

- D2D3 (rộng eo) = C3C4 – 1,5cm
- Vẽ đường sườn từ C4→ D3→ X7   trơn đều tương tự như thân trước.

- Vẽ làn gấu cong đều từ X4 → X7 trơn đều tương tự như thân trước.

e. Chiết eo

- S5 là điểm giữa của C3C4. Từ S5 kẻ đường giữa chiết song song với đường sống lưng, cắt ngang eo tại S9 và kéo dài thêm 18cm có điểm S6. 

Từ S9 lấy ra hai bên S9S7 = S9S8 = 1cm.

- Vẽ chiết : nối S5S7S6 và S5S8S6.

3.3. Các chi tiết khác.
*  Sợi viền cổ áo, nách áo:

- Viền gấp mép: cắt nẹp viền dựa theo vòng cổ, vòng nách của thân áo, bề rộng khoảng 3cm đến 4cm.

- Viền bọc mép: cắt thiên vải rộng 2,5 cm đến 3cm.

4. Cắt các chi tiết.

a. Gia đường may

* Thân trước

- Sườn thân, vai con: 1,5cm

- Vòng cổ, vòng nách: 

   + Viền gấp mép: 0,7cm

   + Viền bọc mép: Cắt đúng nét vẽ (không gia đường may) 

- Gấu váy: 2 ÷ 3cm

*  Thân sau

- Sườn thân, vai con: 1,5cm

- Vòng cổ, vòng nách: 

   + Viền gấp mép: 0,7cm

   + Viền bọc mép: Cắt đúng nét vẽ (không gia đường may) 

- Gấu váy: như thân trước

- Đường cắt giữa thân sau: 1,5 ÷ 2cm
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b. Cắt các chi tiết

	TT
	Tên chi tiết
	Số lượng
	Canh sợi
	Loại nguyên liệu

	
	
	
	
	Vải chính
	Vải lót
	Dựng
	Mex

	1
	Thân trước
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	2
	Thân sau
	1
	Dọc
	x
	
	
	

	3
	Viền cổ áo
	1
	Thiên
	x
	
	
	

	4
	Viền nách áo
	2
	Thiên
	x
	
	
	


c. Các sai hỏng và biện pháp khắc phục

	Các sai hỏng 
	Biện pháp khắc phục

	1. Các sai hỏng do thiết kế
	

	- Không cộng cử động
	- Cộng thêm phần cử động

	- Không chừa gấu váy
	- Chừa gấu váy

	- Không chừa đường may
	- Chừa đường may

	- Không vẽ chiết
	- Vẽ thêm chiết

	- Tính toán sai
	- Tính toán chính xác.

	- Chi tiết bị ngược chiều hoa văn
	- Vẽ đúng chiều hoa văn

	- Vẽ bị sai canh sợi
	- Xác định lđúng chiều canh sợi

	2. Các sai hỏng do cắt
	

	- Bấm phạm vào chi tiết.
	- Cắt lại chi tiết khác

	- Cắt ngược chiều hoa văn
	- Thay chi tiết cùng chiều.

	- Cắt sai canh sợi
	- Thay chi tiết cho đúng canh sợi.


BÀI TẬP

1. Thiết kế thân trước, thân sau váy liền áo trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dav: 95, De: 35, Rv: 34, Vc : 32, Vn: 82.

2. Thiết kế thân trước, thân sau váy liền cổ tim, sát nách, khóa giọt lệ sau lưng trên giấy bìa tỷ lệ 1:1. Số đo mẫu: Dav:92, De: 36, Rv: 38, Vc: 33,Vn: 84,Ve:64, Vm:88. 
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Hình 3.4

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
* Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết (vấn đáp, trắc nghiệm, viết): Sử dụng các câu hỏi (vấn đáp, trắc nghiệm, viết) để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh, sinh viên.
- Thực hành: Yêu cầu học sinh, sinh viên vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy liền áo trên giấy bìa và trên vải.
* Nội dung đánh giá: Sau khi học xong bài 3, học sinh, sinh viên phải nắm được:

- Kiến thức:
+ Phương pháp và công thức thiết kế váy liền áo

-Kỹ năng:

+ Thao tác vẽ thiết kế và cắt các chi tiết của váy liền áo trên giấy bìa và trên vải theo tỷ lệ 1:1.
+ Vẽ đường nét thiết kế các chi tiết của váy liền áo.
+ Tính toán thông số kích thước chính xác theo công thức thiết kế và số đo.
* Tài liệu cần tham khảo:
- Trần Thủy Bình (2005), Giáo trình thiết kế quần áo, NXB Giáo dục, Hà Nội.
- Cao Bích Thuỷ (2008), Giáo trình thiết kế quần âu, sơ mi, váy, đầm liền thân, veston, áo dài, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

GHI NHỚ

- Công thức thiết kế váy liền áo.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1:

Câu hỏi:

1. Tóm tắt công thức thiết kế váy cơ bản:

* Thân trước:

- Dài váy = Số đo - 3cm (cạp) 
- Hạ mông = 18cm - 3cm (cạp) 

- Rộng ngang cạp = 
[image: image56.wmf]4

Ve

 + 3cm (chiết) 

- Rộng ngang mông = 
[image: image57.wmf]4

Vm

 + 1cm (CĐt) 

-  Rộng  ngang gấu = Rộng ngang mông – 3cm 

- Chiều dài chiết = 9cm, bản to chiết = 3cm
* Thân sau:

- Tương tự thân trước và có thêm xẻ sau = 15cm
* Cạp váy:

- Rộng cạp = 3cm

- Dài cạp = 
[image: image58.wmf]4

Ve

  

2. Lượng cử động của váy phụ thuộc vào: 

Tính năng, tính chất của chất liệu vải và đặc điểm kiểu dáng của váy.
Bài tập:

1. Thiết kế váy cơ bản trên giấy bìa tỷ lệ 1:1
* Thân trước:

- Dài váy = Số đo - 3cm (cạp) = 47cm
- Hạ mông = 18cm - 3cm (cạp) = 15cm

- Rộng ngang cạp = 
[image: image59.wmf]4

Ve

 + 3cm (chiết) = 18,5cm

- Rộng ngang mông = 
[image: image60.wmf]4

Vm

 + 1cm (CĐt) = 22,5cm

-  Rộng  ngang gấu = Rộng ngang mông – 3cm  = 19,5cm

- Chiều dài chiết = 9cm, bản to chiết = 3cm
* Thân sau:

- Tương tự thân trước và có thêm xẻ sau = 15cm
* Cạp váy:

- Rộng cạp = 3cm

- Dài cạp = 
[image: image61.wmf]4

Ve

  = 15,5cm

2. Thiết kế váy cơ bản trên giấy bìa tỷ lệ 1:1 theo số đo của một người mặc cụ thể.

Lấy số đo của một người sau đó thiết kế tương tự bài 1.

Bài 2:

Câu hỏi:

1. Độ lượn của vòng cạp váy xoè vạt tròn sẽ dựa vào số đo vòng eo.

2. Độ dài của đường lượn gấu váy xoè vạt tròn sẽ thay đổi theo sự thay đổi của dài váy. Váy càng dài, vạt sẽ càng lớn, ngược lại sẽ càng nhỏ.

Bài tập:

1. Thiết kế thân trước, thân sau váy xòe vạt tròn (h.2.1).
*Thân trước: 
- Dựng tam giác cân có đáy = 
[image: image62.wmf]4

Ve

 - 2cm = 15cm.
- Dài váy = 50cm.
- Quay cung tròn bán kính = 15+ 50 = 65cm.
 + Phía thiên sợi (trục giữa váy) cắt giảm 2cm để khỏi xệ váy.

 + Phía cạnh sườn, bên canh sợi ngang cắt giảm 4cm.

* Thân sau:

- Thiết kế giống thân trước nhưng cắt giảm giữa lưng 2cm.

2. Thiết kế chân váy xòe vạt tròn có một mảnh, góc xòe cả váy là 3600 (h.2.10).
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3. Thiết kế trước, thân sau váy xoè chữ A xếp ly (h.2.7).
*Thân trước: 

- Dài váy = Số đo - 15cm (cạp) = 30cm
- Rộng ngang cạp = 
[image: image64.wmf]4

Vm

 + 1cm + 12cm (độ xếp ly) = 35,5cm
-  Rộng  ngang gấu = Rộng ngang cạp + 6cm =  41,5cm
- Dông cạp 2,5cm

- Vẽ đường chân cạp cong đều 

- Giảm sườn váy 

- Vẽ gấu váy cong đều 

- Gấp mỗi ly = 4cm, mỗi ly cách nhau  = 1/12Vm

*Thân sau:

- Thiết kế giống thân trước.

4. Thiết kế váy xoè chữ A (h.2.11)

* Thân trước:

- Dài váy = Số đo - 3cm (cạp) = 39cm
- Hạ mông = 18cm - 3cm (cạp) = 15cm

- Rộng ngang cạp = 
[image: image65.wmf]4

Ve

 + 3cm (chiết) = 20cm

- Rộng ngang mông = 
[image: image66.wmf]4

Vm

 + 1cm (CĐt) = 24cm

-  Rộng  ngang gấu = Rộng ngang mông + 3cm  = 27cm

- Giảm gấu 2cm, vẽ đường gấu cong đều

- Chiều dài chiết = 9cm, bản to chiết = 3cm

- Giảm cạp 1cm, vẽ đường chân cạp cong đều
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* Thân sau:

- Tương tự thân trước nhưng giảm cạp 2cm.
* Cạp váy:

- Rộng cạp = 3cm

- Dài cạp = 
[image: image68.wmf]4

Ve

  = 17cm
Bài 3:

1. Thiết kế trước, thân sau váy liền áo (h.3.1).
* Thân trước:

- Dài váy = số đo Dav = 95cm

- Hạ xuôi vai = 
[image: image69.wmf]10

Rv

 - 0,5cm = 2,9cm

- Hạ ngực  = 
[image: image70.wmf]4

Vn

 - 2cm = 18,5cm

- Hạ eo = số đo De = 35cm

- Rộng cổ = 1/5Vc + 4 = 10,4cm 

- Sâu cổ = 1/5Vc + 4 = 10,4cm

- Rộng vai = 
[image: image71.wmf]2

Rv

 - 0,3cm = 16,7cm

- Rộng ngực = 
[image: image72.wmf]4

Vn

 + 2cm (CĐTT) = 22,5cm

- Rộng eo = Rộng ngực - 1,5cm = 21cm

- Rộng gấu lấy ra = 5cm
- Chiết eo, chiết ngực rộng 3cm

* Thân sau:

- Dài áo váy = số đo Dav = 95cm

- Hạ nách = 
[image: image73.wmf]4

Vn

 = 20,5cm

- Hạ eo = số đo De = 35cm

- Rộng cổ = 
[image: image74.wmf]5

Vc

 + 4 = 10,4cm

- Cao đầu cổ = 2 cm 

- Hạ xuôi vai = 
[image: image75.wmf]cm
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= 1,4cm

- Rộng vai = 
[image: image76.wmf]2

Rv

 = 17cm

- Rộng ngực =  
[image: image77.wmf]4

Vn

 + 1cm (CĐTS) = 21,5cm

- Rộng eo = Rộng ngực - 1,5cm = 20cm

- Chiết eo rộng 1cm
2. Thiết kế trước, thân sau váy liền cổ tim (h.3.4).
* Thân trước:

- Dài váy = số đo Dav = 92cm

- Hạ xuôi vai = 
[image: image78.wmf]10

Rv

 - 0,5cm = 3,3cm

- Hạ ngực  = 
[image: image79.wmf]4

Vn

 - 2cm = 19cm

- Hạ eo = số đo De = 36cm

- Rộng cổ = 1/5Vc + 2 = 8,6cm 

- Sâu cổ = 1/5Vc + 9 = 15,6cm
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- Rộng vai = 
[image: image81.wmf]2

Rv

 - 0,3cm = 18,7cm. Từ điểm đầu vai lấy vào 1cm, đánh vòng nách như hình vẽ.

- Rộng ngực = 
[image: image82.wmf]4

Vn

 + 2cm (CĐTT) = 23cm

- Rộng eo = 
[image: image83.wmf]4

Ve

 + 2cm (CĐTT) + 3(ly) = 21cm

- Rộng mông = 
[image: image84.wmf]4

Vm

 + 2cm (CĐTT) = 24cm

- Rộng gấu = Rộng mông -1 =  23cm
- Chiết eo, chiết ngực rộng 3cm

* Thân sau:

- Dài áo váy = số đo Dav = 92cm

- Hạ nách = 
[image: image85.wmf]4

Vn

 = 21cm

- Hạ eo = số đo De = 36cm

- Rộng cổ = 
[image: image86.wmf]5

Vc

 + 2 = 6,6cm

- Cao đầu cổ = 2 cm 

- Hạ xuôi vai = 
[image: image87.wmf]cm
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= 1,8cm

- Rộng vai = 
[image: image88.wmf]2

Rv

 = 19cm. Từ điểm đầu vai lấy vào 1cm, đánh vòng nách như hình vẽ.

- Rộng ngực =  
[image: image89.wmf]4

Vn

 + 1cm (CĐTS) = 22cm

- Rộng eo = 
[image: image90.wmf]4

Ve

 + 1cm (CĐTT) + 2(ly) = 24cm

- Rộng mông = 
[image: image91.wmf]4

Vm

 + 1cm (CĐTT) = 23cm

- Rộng gấu = Rộng mông -1 =  22cm
- Chiết eo rộng 1cm
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Thủy Bình (2005), Giáo trình thiết kế quần áo, NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Cao Bích Thuỷ, Lê Hải (2008), Giáo trình thiết kế quần âu, sơ mi, váy, đầm liền thân, veston, áo dài, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

3. Võ Phước Tấn (2001), Giáo trình Thiết kế trang phục 3, NXB Thống Kê.

4. Giáo trình Thiết kế trang phục 2 – Trường CĐ nghề kinh tế kỹ thuật VINATEX 2019
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b. Sườn váy, cạp váy


- Rộng ngang cạp (AA1) = �EMBED Equation.3��� + 3cm (chiết) = 19cm


- Rộng ngang mông (BB1) = �EMBED Equation.3��� + 1cm (CĐt) = 23cm


- Rộng  ngang gấu (CC1) = Rộng ngang mông (BB1) – 3cm = 20cm


- Vẽ cong A1 → B1 → C1 được sườn váy


- Giảm cạp 1cm, vẽ đường chân cạp cong đều


- Giảm gấu 1cm, vẽ đường gấu cong đều





c. Kẻ vẽ chiết ly


- �EMBED Unknown��� có tâm chiết


- Chiều dài chiết = 9cm


- Bản to chiết = 3cm














Hình 1.3. Thân trước





Sang dấu các đường kẻ ngang của thân trước làm đường kẻ ngang của thân sau, bao gồm: 


- Ngang cạp 


- Ngang mông 


- Ngang gấu 


a. Sườn váy, cạp váy


- Rộng ngang cạp (A3A4) = �EMBED Equation.3��� + 3cm (chiết) = 19cm


- Rộng ngang mông (B2B3) = �EMBED Equation.3��� + 1cm (CĐs) = 23cm


- Rộng  ngang gấu (C2C3) = Rộng ngang mông (BB1 ) –  3cm = 20cm 


- Vẽ sườn váy cong từ A4 → B3 → C3.
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Hình 1.4. Thân sau
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Hình 1.5. Cạp váy
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Hình 2.1. Váy xoè 











Hình 2.2. Thân trước
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Hình 2.3. Thân sau
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Hình 2.4. Cạp ngoài





Hình 2.5. Cạp trong
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Hình 2.6. Lót váy





Hình 2.7. Váy xoè chữ A
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Hình 2.8. Thân trước
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Hình 2.9. Cạp váy





Hình 3.1. Váy liền áo
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b. Vòng cổ, vai con


AA1 (Rộng cổ) = 1/5Vc + 4 = 10,6cm


AA2 (Sâu cổ) = 1/5Vc + 4 = 10,6 cm


Vẽ cong đều cổ áo từ A1→ A2.


BB1(Rộng vai) = �EMBED Equation.3��� - 0,3cm = 18,7cm


Nối A1B1 được vai con thân áo


c. Vòng nách 


- CC1 (Rộng ngực TT) = �EMBED Equation.3��� + 2cm (CĐTT) = 23cm


- B1B2 (giảm đầu vai) = 2cm


- Từ B2 hạ vuông góc xuống đường ngang C, cắt C tại C2. 


- K là trung điểm của B2C2, 


- I là trung điểm của C1K, 


- I1 là trung điểm của IC2.


- Vẽ vòng nách từ B1→ K→ I1→ C1 theo làn cong trơn đều. 


d. Sườn, gấu


- DD1 (Rộng eo) = Rộng ngực CC1 - 1,5cm = 23 – 1,5 = 21,5 cm


- Từ C1 hạ vuông góc xuống cắt ngang gấu tại X1.


- Lấy X1X2 tb = 5cm để tạo độ xòe của váy (váy xòe nhiều thì lấy nhiều).


- Vẽ sườn váy từ C1→ D1→ X3.


- Từ X2 giảm sườn váy lên X3 = 2cm


- Vẽ làn gấu cong đều từ X → X3.








Hình 3.2. Thân trước





e. Chiết eo


- Lượng chiết eo thân trước: 3cm


- CS = �EMBED Equation.3��� + 0,5cm = 9cm


- DS1 = 9cm


- Nối SS1 và kéo dài 15cm có điểm S2


- Giảm đầu chiết SS’ = 3cm


- Từ S1 lấy đều sang hai bên S1S3 = S1S4 = 1,5cm


- Vẽ chiết : nối S’S3S2 và S’S4S2.


f. Chiết sườn


- Kẻ đường giữa chiết TS’, T cách eo 5 đến 7cm.


- Giảm đầu chiết : S’R = 3cm


- Từ T đo qua mối bên ½ rộng chiết= 1,5cm có điểm T1, T2.


- Nối RT1 và RT2. Từ T2 kéo dài thêm một đoạn nhỏ đến V sao cho RV bằng độ dài RT1.


- Vẽ lại đường sườn váy C1VTD2 (đoạn từ nách đến eo).











     Gấp vải theo chiều dọc, mặt phải vải vào trong phần mép vải đặt ở phía trong người cắt.


   a. Sang dấu các đường ngang


Sang dấu tất cả các đường ngang của thân trước sang phần vải để cắt thân sau gồm:


- A4X4 (dài áo váy) = số đo Dav =  100cm


- A4C3 (hạ nách) = �EMBED Equation.3��� = 21cm


- A4D2 (hạ eo) = số đo De = 37cm




















- B3B4 (rộng vai) = �EMBED Equation.3��� = 19cm


- Nối A6B4 được vai con thân áo.
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